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 Bài 16:   êm, ôm, ơm 

êêmm          ôômm          ơơmm  

 

  

nệm tôm cơm 
 

 
 

 

đếm mồm rơm 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

aa  ăă  ââ  

ee  êê  ii  

oo  ôô  ơơ  

uu  ưư  yy  
 

(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

aann  ăănn  âânn  eenn  êênn  

iinn  oonn  ôônn  ơơnn  uunn  
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

m 

 
 

êm ếm ềm ểm ễm ệm 

ôm ốm ồm ổm ỗm ộm 

ơm ớm ờm ởm ỡm ợm 
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 am 
 ăm 
 âm 
 em 
 êm 
 im 
 om 
 ôm 
 ơm 
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ă 
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Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

êm 
 

êm chêm đêm nêm thêm   

ếm đếm nếm     

ềm đềm mềm thềm    

ễm chễm      

ệm đệm nệm     
  

ôm 
 

ôm hôm nôm nhôm rôm tôm  

ốm cốm đốm gốm lốm   

ồm cồm chồm gồm mồm nồm xồm 

ổm chổm dổm lổm xổm   

ộm cộm nộm trộm    
  

 

ơm 
 

ơm bơm cơm đơm rơm thơm  

ớm chớm gớm mớm rớm sớm  

ờm bờm chờm gờm xờm   

ởm chởm dởm rởm tởm   

ỡm lỡm nỡm     

ợm bợm hợm lợm ngợm   
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

êm nệm 
 

êm đếm 
 

ôm tôm 
 

ôm mồm 
 

ơm cơm 
 

ơm rơm 
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Ráp Chữ 
(Cho các em nối các hình với những từ sau đây bằng cách ráp phụ âm, vần và dấu.  Sau đó, cho 

các em viết lại những từ đó.) 
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Chính Tả 
(Đọc tên những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

êm     ôm     ơm 
 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

   

_______________________________ _______________________________ 

  

_______________________________ _______________________________ 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần êm, gạch dưới những từ có 

vần ôm và đóng khung những từ có vần ơm.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ đó.) 

Tài phụ bố mang tấm nệm vô phòng. 

 

Mẹ dạy Tâm đếm số từ một đến năm. 

 

Mẹ chỉ Lan cách kho tôm. 

  

Quân bỏ cục kẹo vào mồm. 

 

Mỗi bữa, Nam ăn hết hai bát cơm đầy. 

 

Đức đang núp sau đống rơm. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời dựa trên phần Tập Đọc.) 

 

Tài phụ bố mang cái gì vô phòng? 
a. Cái chăn. 

b. Cái gối. 

c. Tấm nệm. 

Mẹ dạy Tâm làm gì? 
a. Đếm số. 

b. Đọc chữ. 

c. Viết chữ. 

Mẹ chỉ Lan làm gì? 
a. Kho cá. 

b. Kho thịt. 

c. Kho tôm. 

Quân bỏ cái gì vào mồm? 
a. Con tôm. 

b. Cục kẹo. 

c. Miếng bánh. 

Mỗi bữa Nam ăn mấy bát cơm? 
a. Hai. 

b. Ba. 

c. Bốn. 

Đức đang núp ở đâu? 
a. Sau bụi cây. 

b. Sau đống rơm. 

c. Trong nhà kho. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Tai phu bô mang tâm nêm 

vô phong.  

Quân bo cuc keo vao môm. 

  
Môi bưa, Nam ăn hêt hai 

bat cơm đây.  
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.) 

 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Mẹ dạy Tâm đềm số từ một đễn năm.  

(2 lỗi) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Cho các em điền vào chỗ trống.) 

 

đếm, rơm, tôm 

Mẹ dạy Tâm _________ số 

từ một đến năm 

 

Mẹ chỉ Lan cách kho 

_________. 
 

Đức đang núp sau đống 

_________. 
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Ráp Câu  
(Cho các em sắp xếp và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhắc các em viết hoa và chấm câu.) 

 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 
 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

cục kẹo 

Quân 

mồm 

vào 
bỏ 

đống rơm 

đang núp 

sau 

Đức 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

g đ ế m n t c 

n n b ì n h ằ 

ệ ă m ồ m ị m 

m m n c ơ m n 

c t ấ m r n l 

d ô ầ m ơ ấ â 

s m h ă m m n 

 

 

 
  

 
 

nệm đếm tôm mồm cơm rơm 
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Mê Cung 
(Cho các em giải mê cung và viết tên của các hình theo thứ tự.) 

 

cơm đếm mồm 

nệm rơm tôm 

 

1.________________ 2.________________ 3.________________ 

4.________________ 5.________________ 6.________________ 
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Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 

Bảng Mã 

    
c đ ế ệ m n ô ồ ơ r 

         
t          

 
 
  


